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Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2023-2024 

 

STT Nội dung 
 Tổng 

số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

1 Khối ngành III 189 0 2 24 149 16 155 31 3 

2 Khối ngành IV 30 0 2 11 19 0 17 11 2 

3 Khối ngành V 137 0 4 39 94 4 100 34 4 

4 Khối ngành VII 164 0 5 41 111 12 123 35 6 

Tổng số 520 0 13 115 373 33 395 111 15 
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